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NHÓM LỊCH SỬ 12  

 

NỘI DUNG TỰ HỌC TẠI NHÀ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 

Trong thời gian từ: 30/3/2020 đến 04/4/2020 

  

I. Phần bài giảng:  

- Chuyên đề 3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1973)  - Tiết 2  

II. Giải đáp thắc mắc cho học sinh Giáo viên bộ môn các lớp sẽ giải đáp thắc mắc cho học sinh 

theo thời khóa biểu chung của nhà trường: CHIỀU thứ hai  từ 14g00 - 15g30 (Thời khóa biểu 

cụ thể của từng lớp, giáo viên bộ môn sẽ thông báo cụ thể với lớp)  

III. Học sinh làm bài củng cố bài học và gửi lại cho giáo viên bộ môn của lớp (giáo viên bộ 

môn phụ trách của lớp sẽ thông báo cụ thể với lớp)  

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 3: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC  

(1954 – 1975)  

 

  

❖ KIẾN THỨC CƠ BẢN (Tiết 2) 

A. Cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1973) 

III. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961 – 1965). 

1. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam. 

a. Nguyên nhân. 

– Từ cuối năm 1960, vì Ngô Đình Diệm bị thất bại trong việc đàn áp phong trào Đồng khởi nên 

Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược Chiến tranh đặc biệt. 

b. Âm mưu. 

– Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, dùng người Việt đánh người Việt: lực lượng 

chính là quân Sài Gòn với vũ khí và sự chỉ huy của cố vấn Mỹ. 

Thủ đoạn thực hiện. 

– Mỹ đề ra kế hoạch Staley-Taylor (dự tính bình định miền Nam trong vòng 18 tháng) và kế 

hoạch Johnson-Mac Namara (bình định miền Nam có trọng điểm trong 2 năm) với các biện 

pháp: 

* Phát triển quân sự:  
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o Tăng nhanh cố vấn Mỹ và quân Sài Gòn. 

o Trang bị vũ khí hiện đại, áp dụng chiến thuật mới: trực thăng vận, thiết xa vận. 

* Tiến hành nhiều cuộc hành quân càn quét lực lượng cách mạng, phá hoại miền Bắc, phong 

tỏa biên giới, vùng biển.  

* Xây dựng ấp chiến lược (“xương sống” của Chiến tranh đặc biệt), dồn dân vào đó để cô lập 

lực lượng cách mạng. 

2. Nhân dân MN chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

– Củng cố tổ chức: 

• 12/1960: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. 

• 1961: thành lập Trung ương Cục miền Nam và Quân giải phóng miền Nam.  

– Phương pháp đấu tranh: kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến công địch ở ba 

vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (chính trị, 

quân sự, binh vận).  

– 1961 - 1962: đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bót, … 

– Cuộc đấu tranh chống và phá “ấp chiến lược” diễn ra quyết liệt giữa ta và địch, với hàng triệu 

người tham gia và phá “ấp chiến lược” của địch đi đôi với xây dựng làng chiến đấu của ta. 

– Cuối 1962: trên 50% ấp chiến lược với 70% nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.  

– 1/1963, chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho): đánh bại cuộc hành quân của hơn 2 000 lính Sài Gòn, 

mở đầu phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 

– 1963: phong trào đấu tranh ở các đô thị (cuộc đấu tranh của Phật giáo, đội quân tóc dài) và 

phong trào phá ấp chiến lược cùng với những cuộc tấn công quân sự đã đẩy nhanh quá trình suy 

sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

– 1/11/1963: Dương Văn Minh (thân Mỹ) lật đổ Ngô Đình Diệm. 

– Sau đó, chính quyền Sài Gòn lâm vào khủng hoảng triền miên. 

– Sau khi lên thay Tổng thống Kennendy (bị ám sát), Jonhson chuyển sang kế hoạch Johnson - 

Mac Namara nhằm ổn định chính quyền Sài Gòn, bình định miền Nam có trọng điểm trong hai 

năm (1964 - 1965). 

– 6/1965: hơn 85% ấp chiến lược bị ta phá tan, một số trở thành “làng chiến đấu”. Vùng giải 

phóng ngày càng mở rộng, thành lập chính quyền cách mạng. 

– Cuối 1964-1965: ta thắng lớn ở Bình Giã (12/64), Đồng Xoài, Ba Gia (5/65). 

– Quân Sài Gòn có nguy cơ tan rã, làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 

Mỹ. 

3. Ý nghĩa thắng lợi.  

– Mỹ phải đưa quân vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời gây chiến tranh phá hoại 

miền Bắc lần thứ nhất.    

– Mỹ thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam làm thí điểm một loại hình chiến tranh 

mới để đàn áp phong trào cách mạng trên thế giới. 

 

❖ LUYỆN TẬP 

1. Tại sao trong thời gian từ 1961 – 1965 Mỹ - chính quyền Sài Gòn thực hiện chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam? 

2. Thế nào là chiến tranh đặc biệt? Âm mưu của Mỹ như thế nào trong chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt”? 

3. Lập bảng so sánh về: Âm mưu thủ đoạn của Mỹ, chủ trương của ta, những thắng lợi quân sự 

tiêu biểu, kết quả, ý nghĩa ở miền Nam trong 2 giai đoạn 1954 – 1960 và 1961 – 1965. 
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 1954 - 1960 1961 - 1965 

Âm mưu 

thủ đoạn của 

Mỹ 

* Âm mưu: 

 

 

 

* Thủ đoạn: 

 

 

 

* Âm mưu: 

 

 

* Thủ đoạn: 

Chủ trương của 

ta 

 

 

 

 

 

Những thắng lợi 

tiêu biểu 

 

 

 

 

Kết quả - ý 

nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Năm 1961, tổng thống Kennendy thực hiện chiến lược "Phản ứng linh hoạt" ở Việt Nam bằng 

A. chiến lược "Chiến tranh cục bộ".    B. chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". 

C. chiến lược "Chiến tranh đơn phương".   D. chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". 

 Câu 2. Âm mưu cơ bản của Mỹ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là 

A. đưa quân Mỹ trực tiếp tác chiến ở Việt Nam. 

B. huy động quân đồng minh vào tác chiến ở Việt Nam.  

C. "Dùng người Việt đánh người Việt". 

D. "Thay đổi màu da trên xác chết". 

Câu 3. Nội dung chính trong kế hoạch Staley-Taylor của Mỹ là 

A. bình định miền Nam trong 18 tháng. 

B.  bình định Trung và Nam Đông Dương, sau đó chuyển lực lượng ra Bắc. 

C. tập trung lực lượng tấn công tổng lực miền Bắc Việt Nam. 

D. thực hiện chiến tranh  phá hoại miền Bắc.  

Câu 4. Mục tiêu của Mỹ và chính quyền tay sai khi xây dựng "Ấp chiến lược" là 

 A. xây dựng các căn cứ quân sự ở nông thôn miền Nam. 

 B.  hiện đại hóa nông thôn miền Nam. 

 C. phát triển kinh tế nông thôn miền Nam. 

 D. tách dân ra khỏi lực lượng cách mạng. 

Câu 5. Chính quyền Sài Gòn đã đưa việc thực hiện "Ấp chiến lược" thành quốc sách vì muốn 

A. phát triển kinh tế nông thôn miền Nam. 
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B. đầu tư ngân sách vào các vị trí chiến lược ở nông thôn miền Nam. 

C. nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách mạng ở miền Nam. 

D. xây dựng các căn cứ quân sự ở nông thôn miền Nam. 

Câu 6. "Trực thăng vận" và "Thiết xa vận" là chiến thuật Mỹ sử dụng phổ biến trong chiến lược  

 A. chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".  B. chiến lược "Chiến tranh đơn phương". 

C. chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".    D. chiến lược "Chiến tranh cục bộ". 

 Câu 7. Cơ quan trực tiếp chỉ huy cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam là 

A. Chính quyền Sài Gòn. 

B.  Bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Việt Nam (MACV). 

C. Đoàn cố vấn viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam (MAAG). 

D. Bộ quốc phòng Mỹ. 

Câu 8. Năm 1961, lực lượng cách mạng vũ trang chủ lực ở miền Nam Việt Nam là 

A. Việt Nam giải phóng quân.     B. Cứu quốc quân. 

C. Quân giải phóng.       D. Quân đội quốc gia Việt Nam. 

Câu 9. Khả năng đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của quân đội ta được thể hiện qua trận 

thắng 

A. Bình Giã (Bà Rịa).      B. An Lão (Bình Định). 

C. Ấp Bắc (Mỹ Tho).      D. Đồng Xoài (Bình Phước). 

Câu 10. Kế hoạch Staley-Taylor bị thất bại được Mỹ thay bằng kế hoạch 

A. Navarre.        B. Johnson-Mac Namara. 

C. De Lattre de Tassigny.      D. Revers. 

 Câu 11. Chính quyền Sài Gòn bắt đầu khủng hoảng nghiêm trọng từ sau sự kiện 

A. các tướng lĩnh quân đội Sài Gòn đảo chính lật đổ Tổng thống (1963). 

B.  hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chính quyền Sài Gòn. 

C. hai vạn tăng ni, phật tử ở Huế biểu tình phản đối chính quyền Sài Gòn. 

D. Mỹ đưa quan trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. 

 Câu 12. Quốc sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cơ bản bị phá sản bởi phong trào đấu tranh 

A. phá "Ấp chiến lược" của quân và dân miền Nam. 

B.  chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho). 

C. chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa). 

D. phong trào Đồng Khởi. 

Câu 13. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bắt đầu bị phá sản từ sau chiến thắng 

A. Bình Giã (Bà Rịa). 

B. Ấp Bắc (Mỹ Tho). 

C. trong phong trào Đồng Khởi. 

D. Vạn Tường (Quảng Ngãi).  

 Câu 14. Tổ chức lãnh đạo cách mạng miền Nam là Xứ ủy Nam bộ cũ đã được thay thế bằng tổ chức 

 A. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

 B. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

 C. Ủy ban Nam bộ kháng chiến. 

 D. Trung ương Cục miền Nam. 

 Câu 15. Trụ sở của tổ chức Trung ương Cục miền Nam đặt tại  

A. Củ Chi.         B. tỉnh Tây Ninh. 

C. tỉnh Phước Long.       D. chiến khu D. 
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Câu 16. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập để 

A. đoàn kết các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống Mỹ-Diệm. 

B. đoàn kết nhân dân Đông Dương đấu tranh chống Mỹ-Diệm. 

C. đoàn kết các tầng lớp nhân dân đấu tranh hiệp thương thống nhất đất nước. 

D. đoàn kết giai cấp công nông tiến hành cách mạng vô sản giải phóng dân tộc. 

Câu 17. Mục đích của Mỹ khi can thiệp vào Việt Nam bằng cuộc "trưng cầu dân ý" là để 

A. tìm được tiếng nói chung giữa hai miền trong quá trình thống nhất. 

B. dựng lên một cách hợp pháp chính quyền tay sai thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 

C. hợp pháp việc cầm quyền của chính phủ Bảo Đại. 

D. "kế thừa" Pháp trong việc thực hiện Hiệp định Geneva. 

Câu 18. Lực lượng nòng cốt mà Quân giải phóng phải đương đầu trong chiến lược "Chiến tranh đặc 

biệt" của Mỹ là 

A. quân đội Sài Gòn.       B. liên quân Anh-Mỹ. 

C. quân đồng minh của Mỹ.     D. quân viễn chinh Mỹ. 

 Câu 19. Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", quân đội Sài Gòn tác chiến dưới sự chỉ huy của 

A. Đoàn cố vấn viện trợ quân sự Mỹ (MAAG). 

B. chính quyền quân sự Sài Gòn. 

C. các cố vấn trong lực lượng quân đồng minh Mỹ tại Việt Nam. 

D. cố vấn quân sự Mỹ. 

Câu 20. Hình thức đấu tranh của quân và dân ta chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ? 

 A. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh vũ trang. 

 C. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh ngoại giao. D. Đấu tranh ngoại giao. 

Câu 21. Một biện pháp được Mỹ và chính quyền Sài Gòn coi như "xương sống" và "quốc sách" ở 

miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là 

 A. lập các "vành đai trắng" để khủng bố lực lượng cách mạng. 

 B. dồn dân lập "ấp chiến lược". 

 C. phong tỏa biên giới, vùng biển để ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. 

 D. lập các "khu trù mật". 

Câu 22. Trên mặt trận quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại "Chiến 

tranh đặc biệt" của Mỹ? 

 A. Ba Gia (Quảng Ngãi). B. Đồng Xoài (Biên Hòa).  

C. Ấp Bắc (Mỹ Tho).  D. Bình Giã (Bà Rịa). 

Câu 23. Trọng tâm của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?  

A. Dồn dân vào ấp chiến luợc. 

B. Bình định miền Nam.  

C. Dùng người Việt đánh người Việt. 

D. Bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. 

Câu 24. Ngày 15/10/1964 tại Sài Gòn đã có sự kiện quan trọng gì xảy ra? 

A. Xử bắn Nguyễn Thị Minh Khai. B. Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn. 

C. Trần Bội Cơ hy sinh. D. Mac Namara bị ám sát chết.  

Câu 25. “Đội quân tóc dài” ra đời trong cuộc đấu tranh chống chiến lược 

A. “Chiến tranh đơn phương”. B. “Chiến tranh đặc biệt”. 

C. “Chiến tranh cục bộ”. D. “Việt Nam hóa chiến tranh”. 


